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Lâm Đồng, ngày 03 tháng 10 năm 2023



BÁO CÁO
[bookmark: _GoBack]Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2596/CAT-PC07 ngày 18/09/2023 của Công an tỉnh về việc thẩm định dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 
Thực hiện khoản 3 Điều 4 Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, quy định về danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng: “Căn cứ vào danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm trang bị cho lực lượng dân phòng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và yêu cầu thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên từng địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý, cơ quan Công an có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng bảo đảm theo quy định và xem xét, quyết định trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết khác”.
Do đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo là cần thiết và phù hợp.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng 
Dự thảo được xây dựng tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn bản số 326/HĐND ngày 10/07/2023 thống nhất bổ sung vào danh mục Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 7076/UBND-TH1 ngày 14/08/2023 về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), trong đó có Nghị quyết quy định về số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
3. Về nội dung dự thảo 
Tại Điều 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nội dung quy định tại Điều 2 Thông tư số 150/2020/TT-BCA để quy định nội dung về đối tượng áp dụng cho phù hợp.
[bookmark: tvpllink_dnvxepezxo_1]Tại Điều 3: Cơ quan soạn thảo quy định trên cơ sở Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA để quy định và quy định thêm nội dung “Thang chữa cháy chịu lực bằng kim loại (kích thước dài 3,5m)” (quy định tại số thứ tự 15 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA và tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 150/2020/TT-BCA về danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng: 
“2. Tùy theo tính chất, đặc điểm về địa lý, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên từng địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý và khả năng bảo đảm ngân sách của địa phương, lực lượng dân phòng có thể được trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết khác quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
3. Căn cứ vào danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm trang bị cho lực lượng dân phòng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và yêu cầu thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên từng địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý, cơ quan Công an có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng bảo đảm theo quy định và xem xét, quyết định trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết khác”.
Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo chỉ quy định thêm 1 phương tiện phòng cháy, chữa cháy là “Thang chữa cháy chịu lực bằng kim loại (kích thước dài 3,5m)”. Ngoài ra, tại Phụ lục VI Nghị định số 136/2020/NĐ-CP còn quy định các phương tiện tiện phòng cháy, chữa cháy khác nhưng cơ quan soạn thảo không quy định tại Điều 3 dự thảo, đồng thời không giải trình tại dự thảo Tờ trình việc không quy định này. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình cụ thể nội dung này tại dự thảo Tờ trình, để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 150/2020/TT-BCA về danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng: “Tùy theo tính chất, đặc điểm về địa lý, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên từng địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý và khả năng bảo đảm ngân sách của địa phương, lực lượng dân phòng có thể được trang bị thêm các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết khác quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)”, để bổ sung thêm nội dung quy định này vào dự thảo nghị quyết, để khi nghị quyết có hiệu lực thi hành các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện.
Tại Điều 4: Cơ quan soạn thảo quy định “Kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng được bố trí trong dự toán chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo phân cấp hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điểu của Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn có liên quan (Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối, bố trí nguồn kinh phí và chịu trách nhiệm về việc đầu tư, trang cấp phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn)”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 150/2020/TT-BCA quy định về kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành: “Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng được thực hiện theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 48 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 1 Điều 29, khoản 2 Điều 42 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy”.
Theo điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định trang bị phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ: “Phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng do Ủy ban nhân dân cấp xã trang bị phù hợp với tính chất, đặc điểm về địa lý, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và yêu cầu của công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý”.
Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, đánh giá lại việc quy định giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố cân đối, bố trí nguồn kinh phí và chịu trách nhiệm về việc đầu tư, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn có đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật không và giải trình cơ sở quy định trong dự thảo Tờ trình.
4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 
Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, mẫu số 16 Phụ lục I và mẫu số 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, để dự thảo được hoàn thiện, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
4.1. Đối với dự thảo Nghị quyết
Tại phần căn cứ thứ tám: Đề nghị cơ quan soạn thảo viết hoa chữ cái “P” trong cụm từ “Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy” cho phù hợp.
Tại Điều 4: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung dấu chấm “.” hoặc dấu chấm phẩy “;” khi kết thúc một khoản cho thống nhất toàn bộ dự thảo.
Tại khoản 2 Điều 5: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ dấu phẩy “,” sau cụm từ “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa ….” cho phù hợp với mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo để chỉnh sửa lỗi chính tả. Ví dụ: Tại khoản 1 Điều 4: “…và các văn bản hướng dẫn có liên quan(Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối, bố trí nguồn kinh phí…”.
4.2. Đối với dự thảo Tờ trình
Tại phần kết thúc dự thảo Tờ trình: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung “Xin gửi kèm theo:…” khi kết thúc dự thảo Tờ trình cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “Trường trực” trước cụm từ “Hội đồng nhân dân”  cho phù hợp với cơ quan thông qua Nghị quyết. 
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo để chỉnh sửa lỗi chính tả. Ví dụ: Tại tiểu mục 3 mục IV: “…theo đề xuất cảu Công an tỉnh tại văn bản số 1927/CAT-PC07 là phù hợp khả năng cân đối ngân sách”.
5. Kết luận
Dự thảo đủ điều kiện tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy định tại Điều 122 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Công an tỉnh nghiên cứu, thực hiện./.
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